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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 18/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2722
	Đinh Thị Thu Nga
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	2 
	2725
	Nguyễn Thị Nhàn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	2727
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Đồng Hới, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	2729
	Nguyễn Văn Nhất
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	2732
	Mai Đức Hoành
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	2737
	Lê Minh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	2748
	Mai Thế Cường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	2750
	Nguyễn Văn Sỷ
	Ngư Thủy Nam, Lệ thủy, Quảng Bình

	9 
	2751
	Phan Văn Quyết
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2756
	Nguyễn Hải Dương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	2762
	Trần Tiến Dũng
	Văn hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	2764
	Khắc Ngọc Chuẩn
	Mai Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	13 
	2765
	Khắc Ngọc Hoàng
	Mai Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	14 
	2656
	Mai Mỹ Hạnh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	2657
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	2658
	Phạm Trọng Phi
	Đức hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17 
	2659
	Trần Xuân Hùng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	18 
	2660
	Nguyễn Thành Trung
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2661
	Nguyễn Văn Toàn
	An Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	20 
	2662
	Cao Kế Hà
	Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	21 
	2664
	Đặng Văn Thành
	Quảng Hòa,Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	2665
	Hoàng Công Minh
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	2673
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	2678
	Nguyễn Tuấn Bình
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	2681
	Trương Văn Lộc
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	2683
	Trần Phúc Sự
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2685
	Võ Văn Nguyên
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


